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BÁO CÁO

Đánh giá kết quả thực hiện chi trả tiền trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng cho các đối tượng bảo trợ xã hội từ tháng 6/2014 đến năm 2023 thông qua hệ thống dịch vụ Bưu điện và đề xuất ban hành Quyết định Quy định phương thức chi trả và mức chi phí chi trả trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Nhằm đánh giá việc tổ chức chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng qua hệ thống dịch vụ Bưu điện trên địa bàn tỉnh, từ những kết quả làm được, hạn chế, trên cơ sở đó đề ra các biện pháp, kiến nghị khắc phục những mặt hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả thực hiện chi trả tiền trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng từ tháng 6/2014 đến năm 2023 qua hệ thống dịch vụ Bưu điện và đề xuất ban hành Quyết định Quy định phương thức chi trả và mức chi phí chi trả trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:
I. Kết quả thực hiện chi trả tiền trợ cấp xã hội thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội và chi trả chính sách thông qua hệ thống bưu điện giai đoạn 2014-2023
1. Công tác triển khai, tổ chức thực hiện
Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Thực hiện Văn bản số 2627/UBND-VX ngày 02/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc Chấp thuận tổ chức thực hiện việc chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bưu điện tỉnh ký Hợp đồng dịch vụ số 654/LĐ-TBXH/BĐNT ngày 14/4/2014 về việc chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng qua hệ thống Bưu điện địa bàn các huyện, thành phố. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 960/SLĐTBXH-BTXH ngày 09/5/2016 về việc thực hiện chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống Bưu điện.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bưu điện cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố đã ký hợp đồng dịch vụ chi trả trợ giúp xã hội hàng tháng với Bưu điện cùng cấp; theo đó, việc tổ chức chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện từ tháng 6/2014 với mức phí dịch vụ chi trả là 7.498 đồng/đối tượng/tháng 02 bên thống nhất thời gian, địa điểm chi trả cho đối tượng bảo trợ xã hội tại các xã, phường, thị trấn đảm bảo thuận lợi cho đối tượng trong quá trình chi trả. 
Hàng tháng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập thủ tục chuyển tiền trước cho Bưu điện huyện, thành phố từ 03 - 05 ngày so với lịch chi trả; Bưu điện thực hiện chi trả và báo cáo thanh quyết toán danh sách chi trả, xác nhận danh sách đối tượng đã nhận tiền và danh sách đối tượng chưa nhận tiền về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội từ ngày 20 – 28 hàng tháng.
UBND xã, phường, thị trấn theo dõi quản lý các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội; hàng tháng báo cáo tăng - giảm đối tượng về Phòng Lao động  - Thương binh và Xã hội cấp huyện để điều chỉnh và lập danh sách chuyển sang Bưu điện huyện, thành phố để kiểm tra, thực hiện chi trả; đồng thời chỉ đạo các ấp, khu phố và cán bộ chuyên môn phối hợp với cơ quan Bưu điện thông báo đến các đối tượng về thời gian, địa điểm chi trả và hỗ trợ nhân viên chi trả, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.
Hằng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành lập các đoàn kiểm tra công tác chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội qua hệ thống Bưu điện để kịp thời chấn chỉnh những sai sót, hạn chế trong quá trình thực hiện của UBND cấp xã, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Bưu điện cùng cấp và Bưu điện tỉnh. 

2. Quy trình chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội qua Bưu điện

Hàng tháng, căn cứ danh sách đối tượng đang hưởng trợ cấp do Phòng Lao động - TBXH các huyện (TP) lập và chuyển cho Bưu điện các huyện (TP) theo Biểu mẫu quy định, kèm theo biên bản giao nhận ghi đầy đủ số lượng người hưởng của từng nhóm đối tượng, số tiền phải chi cho người hưởng giữa Phòng Lao động - TBXH các huyện (TP) và Bưu điện các huyện (TP) để làm cơ sở thanh quyết toán. Bưu điện các huyện (TP) thông báo cho UBND xã, phường, thị trấn, đối tượng biết địa điểm chi trả và thời gian chi trả.

Trường hợp ngày nhận danh sách chi trả trùng ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ thì Bưu điện các huyện (TP) nhận danh sách vào ngày liền kề sau đó.

Phòng Lao động - TBXH các huyện (TP) căn cứ danh sách, số tiền đối tượng hưởng trợ cấp, phụ cấp hàng tháng do phòng theo dõi, quản lý, chuyển tiền cho Bưu điện các huyện (TP) bao gồm kinh phí chi trả trợ cấp, phụ cấp và phí dịch vụ chi trả.

Bưu điện các huyện (TP) có trách nhiệm chi trả trợ cấp cho người thụ hưởng đúng thời gian quy định, đúng đối tượng, đúng số tiền và phải đảm bảo an toàn tiền mặt trong quá trình vận chuyển, chi trả.

Trong quá trình chi trả, nhân viên chi trả của Bưu điện các huyện (TP) phải kiểm tra giấy tờ tùy thân của đối tượng nhận trợ cấp; ghi đầy đủ thông tin và xác nhận trong sổ lĩnh tiền hàng tháng của đối tượng để làm căn cứ đối chiếu quyết toán; nếu nhận thay phải có giấy ủy quyền; nếu phát hiện các đối tượng nhận tiền không đúng hoặc có biến đổi bất thường thì ghi lại các thông tin cần thiết để phản hồi Phòng Lao động - TBXH các huyện (TP) để kịp thời theo dõi, xử lý. 

Hàng tháng, Bưu điện các huyện (TP) lập các thủ tục thanh quyết toán kinh phí với Phòng Lao động - TBXH các huyện (TP).  

3. Kết quả chi trả
Từ tháng 6/2014 đến tháng 12/2023 hệ thống dịch vụ Bưu điện đã thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho 7.463.620 lượt người, kinh phí chi trả thường xuyên cho đối tượng BTXH là 3.742.829 triệu đồng với kinh phí chi trả cho dịch vụ chi trả Bưu điện là 62.704 triệu đồng, với mức phí dịch vụ chi trả là 7.498 đồng/đối tượng/tháng; bình quân mỗi năm chi trả 6.270 triệu đồng. Tính theo tỷ lệ % phí dịch vụ chi trả so với tổng tiền chi trả bằng tiền mặt là từ 1.23% đến 2.23%. (Đính kèm biểu so sánh chi tiết kèm theo.)
Đến năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thành phố hiện quản lý 86.000 đối tượng bảo trợ xã hội và thân nhân của người khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp hàng tháng trung bình năm 2023 có 1.028.172 lượt người được nhận trợ cấp hàng tháng, tổng kinh phí chi trả là 610.336 triệu đồng, trong đó mức phí chi trả qua Bưu điện là 7.526 triệu đồng (1,23%).
Tại 170 xã, phường, thị trấn, Bưu điện tỉnh chỉ đạo Bưu điện huyện, thành phố bố trí mạng lưới chi trả tại 185 điểm, trong đó có 131 điểm Bưu cục, Bưu điện - Văn hóa xã, 54 điểm là hội trường UBND cấp xã, văn phòng khu phố; bố trí 130 nhân viên cho 1 kỳ chi trả (2 người/điểm chi trả) tham gia công tác chi trả ở các huyện, thành phố. 

II. Đánh giá chung
1. Ưu điểm
Với sự phối hợp giữa hai ngành Bưu điện và Lao động - Thương binh và Xã hội, công tác quản lý, chi trả trợ cấp hàng tháng được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng; thực hiện chi trả tiền trợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội qua hệ thống dịch vụ Bưu điện đảm bảo công khai, minh bạch; tăng cường xã hội hóa việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

2. Hạn chế

- Trong thời gian đầu thực hiện việc chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội qua hệ thống Bưu điện còn gặp một số khó khăn như: nhân viên chi trả chưa quen đối tượng, chưa biết nhà đối tượng dẫn đến việc chi trả chưa đảm bảo theo thời gian quy định.

- Do đối tượng bảo trợ xã hội có số tiền hưởng/đối tượng/tháng ít (thấp nhất hiện nay là 400.000đ/người/tháng, cao nhất là 1.000.000đ/người/tháng) nên có nhiều đối tượng có tâm lý gộp nhiều tháng đi lĩnh trợ cấp một lần mặc dù Bưu điện đã có nhiều biện pháp như gọi điện cho đối tượng nhắc lịch chi hoặc nhờ trưởng ấp, khu phố thông báo tới đối tượng. Điều đó gây ảnh hưởng tới tỷ lệ chi trả cũng như công tác quản lý dòng tiền và thanh quyết toán.

- Công tác phối hợp của nhân viên Bưu điện với công chức lao động thương binh - xã hội (gọi tắt là LĐTBXH) cấp xã tại một số phường, xã, thị trấn có lúc chưa kịp thời, nhất là khi có phát sinh đột xuất, liên quan đến tình hình đối tượng có thay đổi. Đối tượng thụ hưởng ở nhiều ấp, khu phố cách xa địa điểm chi trả, đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội là người cao tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng sức khỏe yếu thường ủy quyền cho người khác nhận thay nên có phần khó khăn trong việc kiểm tra, giám sát quản lý đối tượng.

- Nhân lực thực hiện chi trả của Bưu điện chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi đối với các địa phương có đông đối tượng do thiếu nhân viên nên có lúc chưa bảo đảm theo tiến độ, nội dung và thời gian chi trả nhất là những ngày đầu chi trả. Một số trường hợp, do nhân viên chi trả chưa nắm chắc về chính sách trợ giúp xã hội, chưa quen với từng loại đối tượng nên quá trình chi trả chưa giải thích cụ thể cho đối tượng được rõ, nhất là khi có thay đổi về hệ số, mức trợ cấp cụ thể; công tác thanh quyết toán. Một số nơi, chưa thực hiện kịp thời chi trả tại nhà cho một số đối tượng không đến nhận như đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng, người cao tuổi neo đơn, do đơn vị thiếu nhân sự, nguồn lực...
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Căn cứ pháp lý

Ngày 15/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày  quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (thay thế Nghị định số 136/2013/NĐ-CP). Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định về phương thức chi trả như sau:

“2. Việc lựa chọn tổ chức dịch vụ chi trả chính sách trợ giúp xã hội được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

3. Việc chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả được lập thành hợp đồng giữa cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tùy theo phân cấp của từng địa phương) và tổ chức dịch vụ chi trả, trong đó phải ghi rõ phạm vi, đối tượng chi trả, phương thức chi trả (gồm phương thức chi trả qua tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán điện tử do pháp luật quy định hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền mặt)…”

Tại Khoản 3, Điều 36 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh như sau: “Quyết định phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội phù hợp tình hình thực tế của địa phương.”
Căn cứ theo Thông tư số 76/2021/TT-BTC ngày 15/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối vối đối tượng bảo trợ xã hội: tại Khoản 7, Điều 3 quy định “chi phí chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả được xác định theo tỷ lệ % trên tổng số tiền chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tùy theo điều kiện địa bàn và thực tế số lượng đối tượng bảo trợ xã hội của từng địa phương”.
2. Kiến nghị, đề xuất 

Từ những căn cứ pháp lý quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ và Thông tư số 76/2021/TT-BTC ngày 15/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định Quy định phương thức chi trả và mức chi phí chi trả trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới là phù hợp với quy định tại khoản 1, Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chi trả tiền trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng từ tháng 6/2014 đến năm 2023 qua hệ thống dịch vụ Bưu điện và đề xuất ban hành Quyết định Quy định phương thức chi trả và mức chi phí chi trả trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét./.
	Nơi nhận: 



             

- UBND tỉnh (b/c);

- GĐ và các PGĐ Sở;

- Các sở: Tư pháp, Tài chính;

- UBND các huyện, TP;

- Phòng LĐTBXH các huyện, TP;

- Lưu: VT, BTXH.
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